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TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM  
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THI SÁT HẠCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 2 NĂM 2024 

TẠI VĂN PHÒNG TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM NGÀY 11/8/2024 (89HS - 140CC) 
(Danh sách kèm theo Thông báo số 16/TB-THXDVN ngày 08/8/2024) 

 
 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

CA 1 ( BẮT ĐẦU TỪ 8H00') 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Bùi Văn Hinh 

 

 

 

 

 
28/10/1979 

 

 

 

 

 
001079021695 

 

 

 

 

 
29/04/2021 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

Kỹ sư Thủy văn Môi 

trường 

 

 

 

 

 
Đại học Thủy Lợi 

 

 

 

 

 
Chính quy 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

II 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục 

vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều) 

 

II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 

II 

 

 

2 

 

 

Lê Quang Dinh 

 

 

15/10/1976 

 

 

036076002781 

 

 

28/09/2016 

 

 
Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và 

DLQG dân cư 

 

 

Việt Nam 

 

 

THX 

 

 
Kỹ sư Thủy nông Cải tạo 

đất 

 

 

Đại học Thủy Lợi 

 

 

Chính quy 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

II 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục 

vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều) 

 
II 

3 
 

Nguyễn Văn Chí 26/06/1981 036081008333 10/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX Kỹ sư Địa chất Công trình 
Đại học Mỏ- Địa 

chất 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

II 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 
Nguyễn Minh Tuấn 

 

 

 
 

05/01/1968 

 

 

 
 

036068004633 

 

 

 
 

16/12/2021 

 

 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
 

Việt Nam 

 

 

 
 

THX 

 

 

 
Kỹ sư Xây dựng Công 

trình 

 

 

 
 

Đại học Xây dựng 

 

 

 
Vừa làm vừa 

học 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

II 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 

II 

5 
 

Hoàng Tiến Dũng 17/02/1974 036074020560 13/08/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư Xây dựng Công 

trình 
Đại học Xây dựng 

Vừa làm vừa 

học 
Thiết kế Kết cấu công trình 

 

II 

6 
 

Nguyễn Anh Tuấn 23/07/1982 001082001900 10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX Kỹ sư Kinh tế năng lượng 
Đại học Bách khoa 

Hà nội 
Chính quy Định giá xây dựng 

 

III 

7 
 

Hoàng Tuấn Nghĩa 25/10/1979 001079002438 04/08/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 
Đại học Xây dựng Chính quy Thiết kế kết cấu công trình 

 

II 

8 
 

Trần Việt Dũng 25/10/1987 001087050640 12/08/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Cử nhân ngành Xây dựng 

Công trình 

Đại học Giao thông 

Tây Nam 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

III 

 

 
9 

 

 
Bùi Thanh Quang 

 

 
14/01/1985 

 

 
037085002492 

 

 
28/07/2020 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 
Việt Nam 

 

 
THX 

 
 

Kỹ sư Đường hầm và 

Metro 

 
 

Đại học Giao thông 

vận tải 

 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 
II 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 

 

 
10 

 

 

 
Đỗ Đình Tiến 

 

 

 
18/08/1984 

 

 

 
001084007904 

 

 

 
04/05/2021 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 

Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình Xây dựng 

 

 

Đại học Lương Thế 

Vinh 

 

 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

II 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

II 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

II 

11 
 

Mai Việt Phương 29/04/1982 019082000047 12/08/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX Kiến trúc sư Đại học Xây dựng Chính quy Định giá xây dựng 
 

III 

12 
 

Nguyễn Đức Tùng 02/04/1987 040087042198 03/10/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp 
Đại học Xây dựng Chính quy Định giá xây dựng 

 

III 



2 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

13 
 

Phạm Xuân Lộc 01/01/1984 036084001151 06/12/2023 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp 
Đại học Xây dựng Chính quy Thiết kế kết cấu công trình 

 

III 

14 
 

Vũ Văn Nam 25/12/1983 034083002399 29/07/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng (cấp thoát nước) 
Đại học Thuỷ lợi Chính quy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 

 

II 

15 
 

Nguyễn Văn Đức 20/02/1983 036083002618 17/8/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX Kỹ sư Trắc địa 
Đại học Mỏ- địa 

chất 

Vừa làm vừa 

học 
Khảo sát địa hình 

 

III 

16 
 

Nguyễn Thị Bình 02/03/1986 030186000696 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Đại học Lương Thế 

Vinh 
Chính quy Thiết kế kết cấu công trình 

 

II 

 

 
17 

 

 
Đặng Minh Đức 

 

 
16/09/1992 

 

 
038092046942 

 

 
24/08/2021 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 
Việt Nam 

 

 
THX 

 

 
Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị 

 

 
Đại học Xây dựng 

 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

II 

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

cấp nước - thoát nước 

 

III 

 

 
18 

 

 
Thái Khắc Sỹ 

 

 
10/12/1985 

 

 
040085025658 

 

 
20/03/2023 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 
Việt Nam 

 

 
THX 

 
Cao đẳng Xây dựng Cầu 

đường 

 
Trường Sỹ quan 

công binh 

 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

III 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

III 

19 
 

Dương Thị Lan 05/01/1983 027183003391 25/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX Kỹ sư Xây dựng 
Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 
Chính quy Thiết kế Kết cấu công trình 

 

II 

20 
 

Bùi Quốc Chính 22/12/1991 006091005652 13/02/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Đại học Giao thông 

vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

III 

21 
 

Đặng Văn Quang 12/05/1985 030085000582 09/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường 

Đại học Giao thông 

vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

II 

22 
 

Hoàng Văn Thắng 06/11/1991 038091035705 04/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông 
Đại học Xây dựng Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

II 

23 
 

Nguyễn Văn Tuấn 06/06/1987 042087019945 31/01/2023 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường 
Đại học Xây dựng Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

II 

24 
 

Vũ Văn Bính 09/09/1986 024086017210 23/12/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam THX 
Kỹ sư Xây dựng Đường 

bộ 

Đại học Giao thông 

vận tải 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 
27/09/1992 

 

 

 

 

 

 

 
031092007180 

 

 

 

 

 

 

 
11/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 

 

 
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

 

 

 

 

 

 

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 
Chính quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
III 

 

 

 

 

 
Định giá xây dựng 

 

 

 

 

 
III 

CA 2 ( BẮT ĐẦU TỪ 9H30') 

 

 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 

 

 
Lê Thanh Tùng 

 

 

 

 

 

 
08/11/1988 

 

 

 

 

 

 
001088037953 

 

 

 

 

 

 
25/04/2021 

 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 
 

Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình xây dựng 

 

 

 

 

 
 

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

 

 

 

 

 
 

Vừa làm vừa 

học 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

III 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

III 

 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

III 



3 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

 

 

 

 
27 

 

 

 

 
Nguyễn Viết Quyết 

 

 

 

 
12/04/1984 

 

 

 

 
001084025724 

 

 

 

 
10/07/2021 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

 

 

 

Đại học Công nghệ 

Giao thông vận tải 

 

 

 

 
Chính quy 

 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

III 

 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

III 

 

 

 

 
28 

 

 

 

Nguyễn Thanh 

Thiện 

 

 

 

 
10/10/1997 

 

 

 

 
033097011251 

 

 

 

 
10/05/2021 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

Kỹ sư Xây dựng Công 

trình Giao thông 

 

 

 

 
Đại học xây dựng 

 

 

 

 
Chính quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

III 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

III 

 

 

 

 
29 

 

 

 

 
Lê Mạnh Sơn 

 

 

 

 
14/04/1982 

 

 

 

 
001082045329 

 

 

 

 
24/06/2021 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 
Kỹ sư kinh tế Xây dựng 

 

 

 

Đại học giao thông 

vận tải 

 

 

 

 
Chính quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

II 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

II 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 
Phùng Văn Thắng 

 

 

 

 

 

 
13/12/1993 

 

 

 

 

 

 
001093015088 

 

 

 

 

 

 
24/07/2021 

 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 
 

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng 

 

 

 

 

 

 
Đại học Xây dựng 

 

 

 

 

 

 
Chính quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

II 

 

 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

 

 

 
II 

 

 

 

 
31 

 

 

 

 
Nguyễn Mạnh Linh 

 

 

 

 
22/04/1988 

 

 

 

 
034088005585 

 

 

 

 
25/04/2021 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình 

 

 

 

 
Đại học xây dựng 

 

 

 

 
Chính Quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

II 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

II 

 
 

32 

 
 

Vũ Hồng Sơn 

 
 

01/06/1986 

 
 

031086003044 

 
 

25/04/2021 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
 

Việt Nam 

 
 

THX 

 
Thạc sỹ, Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp 

 
 

Đại học xây dựng 

 
 

Chính Quy 

 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

II 

 
 

33 

 
 

Võ Anh Tú 

 
 

21/09/1984 

 
 

040084026398 

 
 

17/12/2022 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
 

Việt Nam 

 
 

THX 

 
 

Kỹ thuật tài nguyên nước 

 
 

Đại học Thủy Lợi 

 
 

Chính Quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

II 

 

 
34 

 

 
Nguyễn Văn Nam 

 

 
15/06/1992 

 

 
040092038256 

 

 
03/01/2022 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 
Việt Nam 

 

 
THX 

 
 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

 
Đại học giao thông 

vận tải thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

 
Chính Quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

III 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 



4 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

 

 

 
 

35 

 

 

 
 

Trịnh Thanh Hải 

 

 

 
 

19/05/1990 

 

 

 
 

038090038275 

 

 

 
 

30/11/2021 

 

 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
 

Việt Nam 

 

 

 
 

THX 

 

 

 
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp 

 

 

 
 

Đại học Vinh 

 

 

 
 

Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
III 

 
Thiết kế kết cấu công trình 

 
III 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 
Hoàng Ngọc Viên 

 

 

 

 
05/01/1990 

 

 

 

 
038090021483 

 

 

 

 
29/09/2022 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng 

 

 

 

 
Đại học Xây dựng 

 

 

 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

III 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 

III 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
III 

 

 

 
37 

 

 

 
Tống Duy Tùng 

 

 

 
10/02/1990 

 

 

 
038090007412 

 

 

 
27/04/2021 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 

 
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp 

 

 

 
Đại học Vinh 

 

 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 
II 

 

Thiết kế kết cấu công trình 
 

III 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
II 

 
 

38 

 
 

Vũ Anh Dũng 

 
 

20/03/1977 

 
 

040077000705 

 
 

04/08/2022 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
 

Việt Nam 

 
 

THX 

 
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 

 
Đại học Giao thông 

Vận Tải 

 
 

Chính quy 

 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

II 

 
 

39 

 
 

Bùi Văn Linh 

 
 

01/10/1993 

 
 

036093014355 

 
 

06/10/2023 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
 

Việt Nam 

 
 

THX 

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng - Xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp 

 
 

Đại học Hải Phòng 

 
 

Chính quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

II 

 

 

 

 
40 

 

 

 

 
Vũ Thanh Tùng 

 

 

 

 
24/01/1977 

 

 

 

 
034077009498 

 

 

 

 
10/05/2021 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

Kỹ sư - Xây dựng Cầu 

Đường 

 

 

 

Đại học giao thông 

vận tải 

 

 

 

 
Chính quy 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
 

II 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

II 

 
 

41 

 
 

Phạm Văn Quang 

 
 

02/10/1986 

 
 

035086005875 

 
 

14/03/2021 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
 

Việt Nam 

 
 

THX 

 
 

Kỹ sư - Trắc địa - Bản đồ 

 
Đại học Công 

nghiệp Quảng Ninh 

 
 

Chính quy 

 
 

Khảo sát địa hình 

 
 

III 

 
 

42 

 
 

Nguyễn Hữu Lợi 

 
 

13/08/1981 

 
 

001081007747 

 
 

10/05/2021 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
 

Việt Nam 

 
 

THX 

 
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ 

 
Đại học Giao thông 

vận tải 

 
 

Tại chức 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

II 

 
 

43 

 
 

Nguyễn Hồng Châu 

 
 

17/02/1967 

 
 

040067014236 

 
 

11/08/2021 

 
 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
 

Việt Nam 

 
 

THX 

 
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 

 
Đại học Giao thông 

vận tải 

 
 

Tại chức 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
 

II 

 

 

 
44 

 

 

 
Bùi Đức Tâm 

 

 

 
28/07/1990 

 

 

 
040090020604 

 

 

 
07/03/2022 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 

 

Đại học Công nghệ 

Thông tin và truyền 

thông - Đại học 

Thái Nguyên 

 

 

 
Chính quy 

 

 

 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 

 

 

 
II 



5 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

CA 3 ( BẮT ĐẦU TỪ 13H30') 

 
45 

 
Nguyễn Văn Dũng 

 
20/09/1975 

 
035075004127 

 
05/04/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

Kỹ sư xây dựng - Xây 

dựng Dân Dụng Công 

nghiệp 

 

Đại học kiến trúc 

Hà Nội 

 
Hệ tại chức 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 
46 

 
Trần Văn Anh 

 
23/10/1996 

 
017096004290 

 
21/09/2022 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

Kỹ sư - Kỹ thuật xây 

dựng Công trình Giao 

thông 

 
Đại học Xây dựng 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 
47 

 
Trần Văn Hải 

 
06/06/1987 

 
017087001920 

 
01/05/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

Kỹ sư - Kỹ thuật xây 

dựng Công trình Giao 

thông 

 

Đại học Giao thông 

vận tải 

 

Vừa làm vừa 

học 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 
48 

 
Nguyễn Như Vũ 

 
29/08/1997 

 
001097028776 

 
15/04/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Công nghệ kỹ 

thuật giao thông 

 

Đại học công nghệ 

Giao thông vận tải 

 
Chính quy 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 

 

 

 
49 

 

 

 
Trương Văn Quảng 

 

 

 
16/11/1979 

 

 

 
035079008437 

 

 

 
12/03/2022 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 

Kỹ sư xây dựng - Xây 

dựng dân dụng & CN 

 

 

 
Đại học Xây dựng 

 

 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
II 

 
50 

 

Đặng Thị Thanh 

Hải 

 
02/09/1993 

 
036193011824 

 
02/03/2022 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 
Kỹ sư - Kinh tế xây dựng 

 

Đại học Giao thông 

vận tải 

 
Chính quy 

 
Định giá xây dựng 

 
II 

 
51 

 
Lê Đình Văn 

 
12/08/1984 

 
040084000744 

 
23/08/2022 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

Kỹ sư xây dựng - Xây 

dựng Dân dụng và Công 

nghiệp 

 

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

 
Chính quy 

 
Định giá xây dựng 

 
II 

 
52 

 
Lê Văn Tuấn 

 
09/07/1988 

 
001088032752 

 
24/07/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

 
Đại học xây dựng 

 

Vừa làm vừa 

học 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 
53 

 

Nguyễn Quảng 

Thái 

 
04/07/1982 

 
022082011555 

 
12/08/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Xây dựng Cầu - 

Đường 

 

Đại học giao thông 

vận tải 

 

Vừa làm vừa 

học 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 

 
54 

 
Phạm Quang Hồng 

 
02/09/1982 

 
042082000554 

 
22/11/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

 
Đại học xây dựng 

 

Vừa làm vừa 

học 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 
55 

 
Thái Đình Tĩnh 

 
12/12/1990 

 
042090008154 

 
02/05/2022 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

 
Đại học Thuỷ lợi 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
II 

 
56 

 
Phạm Quốc Thắng 

 
01/10/1983 

 
036083002038 

 
03/01/2024 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 
Kỹ sư - Xây dưng 

 

Học viện kỹ thuật 

quân sự 

 
Chính quy 

 
Định giá xây dựng 

 
III 

 
57 

 
Trần Trọng Tuấn 

 
24/10/1977 

 
022077008414 

 
12/8/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường bộ Xây dựng Cầu 

đường bộ 

 

Đại học giao thông 

vận tải 

 
Tại chức 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 

 
58 

 
Lưu Quang Hiếu 

 
21/10/1990 

 
001090011828 

 
08/04/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ thuật công trình xây 

dưng 

 

Đại học Thủy Lợi 

Hà Nội 

 
Chính quy 

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

 
III 

 
59 

 
Lưu Văn Lâm 

 
18/08/1957 

 
036057001003 

 
04/01/2019 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 
Kỹ sơ Thủy lợi 

 

Đại học Thủy Lợi 

Hà Nội 

 
Chính quy 

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

 
II 

 
60 

 
Vũ Thị Kim Thoa 

 
20/12/1992 

 
036192018671 

 
22/12/2022 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dưng 

 

Đại học Thủy Lợi 

Hà Nội 

 
Chính quy 

 
Định giá xây dựng 

 
III 

            

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 



6 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

 
61 

 
Lê Viết Kha 

 
21/01/1970 

 
010070000226 

 
10/04/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

Kỹ sư - Xây dựng Cầu - 

Đường 

Đại học Giao thông 

vận tải 

Vừa làm vừa 

học 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
II 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 

 

 
62 

 

 

 
Hồ Thế Mạnh 

 

 

 
25/10/1994 

 

 

 
017094007462 

 

 

 
25/06/2021 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 
Cao đẳng Kỹ sư thực 

hành - Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng 

 

 

Cao đẳng Xây 

dựng số 1 

 

 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 

 
Định giá xây dựng 

 
III 

 
63 

 
Lê Duy Phúc 

 
25/05/1993 

 
040093012477 

 
02/07/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 
Kỹ sư- Kỹ thuật xây dựng 

 

Đại học Kỹ thuật 

Quân Sự 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 

 

 

 

 

 
64 

 

 

 

 

 

 

Lê Bùi Nam 

 

 

 

 

 

 
21/01/1976 

 

 

 

 

 

 
030076014123 

 

 

 

 

 

 
28/06/2021 

 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 

Kỹ sư Xây dựng - Xây 

dựng Dân dụng & Công 

nghiệp 

 

 

 

 

 

 
Đại học xây dựng 

Hà Nội 

 

 

 

 

 

 
Mở rộng 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 
Thiết kế kết cấu công trình 

 
II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
III 

 

 

 
65 

 

 

 
Lê Quang Trọng 

 

 

 
01/01/1980 

 

 

 
045080005425 

 

 

 
20/12/2022 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 

Kỹ sư - Xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện 

 

 

Đại học Bách Khoa 

- Đại học Đà Nẵng 

 

 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
II 

 

 

 
66 

 

 

 
Mai Anh Tuấn 

 

 

 
12/10/1991 

 

 

 
038091005519 

 

 

 
28/06/2021 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 

Kỹ sư - Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

 

 

 
Đại học Xây dựng 

 

 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
III 

 

 

 
67 

 

 

 
Đỗ Ngọc Tâm 

 

 

 
07/06/1990 

 

 

 
036090020965 

 

 

 
20/02/2023 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 

Kỹ sư - Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng 

 

 

Đại học công nghệ 

Giao thông vận tải 

 

 

 
Chính quy 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 

 
68 

 
Vũ Văn Mạnh 

 
04/08/1982 

 
031082004623 

 
27/04/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

công nghiệp 

 
Đại học Hải Phòng 

 

Vừa làm 

vừa học 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 
69 

 
Vũ Văn Quyết 

 
27/02/1984 

 
036084003162 

 
18/10/2022 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 
Kỹ sư kinh tế xây dựng 

 

Đại học giao thông 

vận tải 

 

Vừa làm 

vừa học 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

CA 4 ( BẮT ĐẦU TỪ 15H30') 

 
70 

 
Lê Đình Tính 

 
06/09/1986 

 
001086029857 

 
14/04/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 

 

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

 

Vừa làm 

vừa học 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 



7 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

 
71 

 
Nguyễn Thanh 

Tùng 

 
05/07/1982 

 
001082015388 

 
02/05/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng 

 
Đại học xây dựng 

 

Vừa làm 

vừa học 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 
Lương Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 
21/03/1978 

 

 

 

 

 
025078007347 

 

 

 

 

 
18/12/2021 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường bộ 

 

 

 

 

Đại học Giao thông 

vận tải 

 

 

 

 

 
Chính quy 

 

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 

bộ 

 
II 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 

 

 

 

 
73 

 

 

 

 

 
Lê Hữu Tiến 

 

 

 

 

 
06/11/1984 

 

 

 

 

 
001084016446 

 

 

 

 

 
07/08/2022 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng 

 

 

 

 

 
Đại học Xây dựng 

 

 

 

 

 
Chính quy 

 
Định giá xây dựng 

 
II 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
III 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 
74 

 
Lê Chí Công 

 
29/06/1980 

 
044080005650 

 
11/08/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường 

 

Đại học Giao thông 

vận tải 

 
Tại chức 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 
75 

 
Tạ Quang Vĩnh 

 
10/06/1986 

 
034086006608 

 
09/09/2022 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 
Kỹ sư Cơ điện tử 

 

Trường Đại học 

Công nghệ Sài Gòn 

 

Chính quy tập 

trung 

 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 

 
II 

 
76 

 
Hà Minh Tuyên 

 
08/11/1988 

 
036088007851 

 
24/06/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng 

 

Trường đại học 

Thuỷ lợi 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 

 

 

 

 
77 

 

 

 

 

 
Lương Chí Công 

 

 

 

 

 
01/06/1989 

 

 

 

 

 
037089001607 

 

 

 

 

 
30/12/2016 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 
Kỹ sư công trình xây dựng 

 

 

 

 

Trường Đại học 

Xây dựng 

 

 

 

 

Vừa làm vừa 

học 

 

 

 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 
78 

 

 

 
Trương Đình Hiệp 

 

 

 
04/09/1993 

 

 

 
035093010598 

 

 

 
15/02/2022 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 
 

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng 

 

 
 

Trường Đại học 

Thuỷ lợi 

 

 

 
Chính quy 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
III 

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) 

 
III 

 

 

79 

 

 

Ngô Quang Vinh 

 

 

28/11/1988 

 

 

033088007405 

 

 

23/03/2021 

 

 

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

Việt Nam 

 

 

THX 

 

 
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp 

 

 
Trường đại học 

kiến trúc Hà Nội 

 

 

Chính quy 

 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 

 

II 



8 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

 

 

 
80 

 

 
 

Nguyễn Trường 

Giang 

 

 

 
25/09/1974 

 

 

 
001074026039 

 

 

 
10/05/2021 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 
 

Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng công nghiệp 

 

 
 

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

 

 

 
Tại chức 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
II 

 

 

 
81 

 

 

 
Đinh Mạnh Tiến 

 

 

 
21/12/1991 

 

 

 
037091002603 

 

 

 
08/04/2021 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 
 

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng 

 

 

 
Đại học Thuỷ lợi 

 

 

 
Chính quy 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
III 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục 

vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều) 

 
III 

 

 

 

 

 

 

 
82 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Tú 

 

 

 

 

 

 

 
29/07/1990 

 

 

 

 

 

 

 
001090024600 

 

 

 

 

 

 

 
25/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 

 
 

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông 

 

 

 

 

 

 
 

Đại học Giao thông 

vận tải 

 

 

 

 

 

 

 
Chính quy 

 

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường 

bộ 

 
II 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 

 

Định giá xây dựng 

 

III 

 

 

 
83 

 

 

 
Nguyễn Hùng 

 

 

 
15/03/1983 

 

 

 
045083004814 

 

 

 
11/06/2023 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 
 

Kỹ sư - Kỹ thuật công 

trình 

 

 
 

Đại học công nghệ 

Sài Gòn 

 

 
 

Hệ chính quy 

tập trung 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
II 

 
84 

 
Trịnh Ngọc Khải 

 
24/07/1999 

 
036099004366 

 
29/05/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

 

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội 

 
Chính quy 

 
Thiết kế kết cấu công trình 

 
III 

 
85 

 
Nguyễn Anh Thắng 

 
22/04/1997 

 
036097011987 

 
21/06/2021 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Kỹ thuật công 

trình thuỷ 

 
Đại học thuỷ lợi 

 
Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, 

đê điều) 

 
III 

 

 

 

 

 

 

 
86 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Trọng Hiệp 

 

 

 

 

 

 

 
12/07/1970 

 

 

 

 

 

 

 
044070001888 

 

 

 

 

 

 

 
15/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 

 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 
THX 

 

 

 

 

 

 
Kỹ sư xây dựng - Xây 

dựng Dân dụng và Công 

nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 
Đại học xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 
Tại chức 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 
Thiết kế kết cấu công trình 

 
II 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 

 
Định giá xây dựng 

 
II 

 
87 

 
Đỗ Hồng Sơn 

 
02/10/1997 

 
033097003070 

 
25/04/2023 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Kỹ thuật công 

trình xây dựng 

 
Đại học xây dựng 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
III 



9 

 

 

Số báo danh 

 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số 

CMND/CCCD 

Ngày cấp 

CMND/CCCD 

Nơi cấp 

CMND/CCCD 

Quốc tịch (theo 

hộ chiếu) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch 

Trình độ chuyên môn 

(CD-CN-KS) 

 

Cơ sở đào tạo 

 

Hệ đào tạo 

 

Lĩnh vực đăng ký sát hạch 

 

Hạng đăng ký 

 
88 

 
Đinh Phú Hưởng 

 
28/07/1998 

 
027098001997 

 
15/07/2024 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 
Việt Nam 

 
THX 

 

Kỹ sư - Kỹ thuật Xây 

dưng 

 

Trường đại học xây 

dựng 

 
Chính quy 

 
Thiết kế cơ - điện công trình 

 
III 

 

 

 
89 

 

 

 
Trịnh Minh Thanh 

 

 

 
10/10/1990 

 

 

 
038090007641 

 

 

 
09/05/2021 

 

 

 
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

 

 

 
Việt Nam 

 

 

 
THX 

 

 
 

Kỹ sư - Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

 

 

 
Đại học Lâm nghiệp 

 

 

 
Chính quy 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 

thông 

 
II 

 

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

 
II 


